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Câu hỏi 1
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Bắt đầu vào lúc Sunday, 26 November 2023, 9:42 PM
Trạng thái Đã xong

Kết thúc lúc Sunday, 26 November 2023, 10:16 PM
Thời gian thực

hiện
34 phút 10 giây

Điểm 18,00/18,00
Điểm 10,00 trên 10,00 (100%)

Cho ma trận

có các trị riêng theo thứ tự là , , . Ma trận  làm chéo hóa  là:

Select one:

A. 

B.

C.

D.

A =
⎛

⎝
⎜

4

−6

6

−3

1

4

−3

3

2

⎞

⎠
⎟

−2 4 5 P A

P =
⎛

⎝
⎜

0

1

−1

−1

1

−1

−3

3

−2

⎞

⎠
⎟

P =
⎛

⎝
⎜

0

1

−1

1

1

−1

3

3

−2

⎞

⎠
⎟

P =
⎛

⎝
⎜

0

1

1

−1

1

1

−3

3

2

⎞

⎠
⎟

P =
⎛

⎝
⎜

0

−1

−1

−1

−1

−1

−3

−3

−2

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: P =
⎛

⎝
⎜

0

1

−1

−1

1

−1

−3

3

−2

⎞

⎠
⎟

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil
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Câu hỏi 2
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Cho ma trận

làm chéo hóa ma trận  thành ma trận chéo

Ma trận  là:

Select one:

A.

B. 

C.

D.

P =
⎛

⎝
⎜

−1

0

0

3

−1

−5

−1

0

1

⎞

⎠
⎟

A

D =
⎛

⎝
⎜

−3

0

0

0

2

0

0

0

1

⎞

⎠
⎟

A

A =
⎛

⎝
⎜

−3

0

0

5

−2

5

−4

0

1

⎞

⎠
⎟

A =
⎛

⎝
⎜

−3

0

0

5

2

5

−4

0

1

⎞

⎠
⎟

A =
⎛

⎝
⎜

−3

0

0

5

2

−5

−4

0

−1

⎞

⎠
⎟

A =
⎛

⎝
⎜

3

0

0

−5

2

5

4

0

1

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: A =
⎛

⎝
⎜

−3

0

0

5

2

5

−4

0

1

⎞

⎠
⎟

admin
Pencil

admin
Pencil
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Câu hỏi 3
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Giả sử  là ma trận vuông cấp 3 có ba vector riêng là  lần lượt ứng với các trị riêng , , . Đặt ma trận

Chọn khẳng định đúng

Select one:

A.

B.

C. 

D.

A (3, 0, 2), (4, 1, 0), (3, −2, 7) −3 4 −4

P =
⎛

⎝
⎜

3

0

2

3

−2

7

4

1

0

⎞

⎠
⎟

AP =P −1
⎛

⎝
⎜

−3

0

0

0

4

0

0

0

−4

⎞

⎠
⎟

AP =P −1
⎛

⎝
⎜

−4

0

0

0

4

0

0

0

−3

⎞

⎠
⎟

AP =P −1
⎛

⎝
⎜

−3

0

0

0

−4

0

0

0

4

⎞

⎠
⎟

AP =P −1
⎛

⎝
⎜

4

0

0

0

−3

0

0

0

−4

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: AP =P −1
⎛

⎝
⎜

−3

0

0

0

−4

0

0

0

4

⎞

⎠
⎟

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil
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Câu hỏi 4
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Câu hỏi 5
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Tập các vector riêng ứng với trị riêng  của ma trận

Select one:

A.

B.

C.

D. 

λ = −5

A = .
⎛

⎝
⎜

−3

−1

1

−6

−2

−3

−8

4

−9

⎞

⎠
⎟

x = α(1, 9, −7), α ∈ R ∖ {0}

x = α(6, 0, −1), α ∈ R ∖ {0}

x = α(−4, 1, 9), α ∈ R ∖ {0}

x = α(−1, 1, −1), α ∈ R ∖ {0}

The correct answer is: x = α(−1, 1, −1), α ∈ R ∖ {0}

 là vector riêng của

ứng với trị riêng

Select one:

A.

B.

C. 

D.

x = (−4, 3, −1)

A =
⎛

⎝
⎜

−5

2

0

−4

1

0

4

−2

−1

⎞

⎠
⎟

λ = 0

λ = 1

λ = −1

λ = 0

The correct answer is: λ = −1

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil
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Câu hỏi 6
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Câu hỏi 7
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Tính đa thức đặc trưng của ma trận

Select one:

A. 

B.

C.

D.

A = .
⎛

⎝
⎜

−1

−9

−3

0

−1

0

0

−9

−4

⎞

⎠
⎟

P(λ) = −(λ + 1 (λ + 4))2

P(λ) = −(λ − 8)(λ + 3)(λ + 7)

P(λ) = −(λ + 2)(λ − 2)(λ − 3)

P(λ) = −(λ − 2)(λ − 3)(λ + 7)

The correct answer is: P(λ) = −(λ + 1 (λ + 4))2

Tính đa thức đặc trưng của ma trận

Select one:

A.

B.

C.

D. 

A = .
⎛

⎝
⎜

5

0

0

0

−5

0

1

0

4

⎞

⎠
⎟

P(λ) = −(λ − 3)(λ + 6)(λ + 7)

P(λ) = −(λ + 2)(λ + 7)(λ + 3)

P(λ) = −(λ + 9 (λ − 7))2

P(λ) = −(λ + 5)(λ − 5)(λ − 4)

The correct answer is: P(λ) = −(λ + 5)(λ − 5)(λ − 4)

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil
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Câu hỏi 8
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Cho ánh xạ tuyến tính , biết

Ma trận của  trong cơ sở chính tắc  là:

Select one:

A.

B.

C.

D. 

f : →R
3

R
3

f(−1, 1, −1) = (0, 0, −1)

f(−2, 1, −2) = (1, −3, −3)

f(−7, 4, −6) = (−1, 2, −4)

f E3

⎛

⎝
⎜

2

2

−1

2

−1

0

−1

−3

1

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

−1

1

−1

−2

1

−2

−7

4

−6

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

0

0

−1

1

−3

−3

−1

2

−4

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

3

−8

−4

−1

3

1

−4

11

6

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: 
⎛

⎝
⎜

3

−8

−4

−1

3

1

−4

11

6

⎞

⎠
⎟

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil
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Câu hỏi 9
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Cho ánh xạ tuyến tính  xác định bởi

Tìm ma trận của  trong cơ sở

Select one:

A.

B. 

C.

D.

f : →R
3

R
3

f( , , ) = ( + 3 − 3 , 4 + 5 − 2 , − + 2 − 4 ).x1 x2 x3 x3 x2 x1 x3 x2 x1 x3 x2 x1

f

U = { = (−1, −3, 6); = (0, 2, −3); = (0, 1, −2)}.u1 u2 u3

⎛

⎝
⎜

−1

−3

6

0

2

−3

0

1

−2

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

0

14

−17

−3

3

−17

−1

−2

−2

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

−3

−2

−4

3

5

2

1

4

−1

⎞

⎠
⎟

⎛

⎝
⎜

−1

0

−3

0

2

−3

0

1

−2

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: 
⎛

⎝
⎜

0

14

−17

−3

3

−17

−1

−2

−2

⎞

⎠
⎟

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil
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Câu hỏi 10
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Câu hỏi 11
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Trong không gian vector  cho một cơ sở

Tìm tọa độ của vector  theo cơ sở 

Select one:

A. 

B.

C.

D.

R
3

U = { = (0; 1; 1), = (0; 3; 2), = (−1; 0; 0)}u1 u2 u3

x = (0; 3; 3) U .

[x = (3; 0; 0]U )T

[x = (−3; 0; 0]U )T

[x = (−4; 2; −1]U )T

[x = (4; −2; 1]U )T

The correct answer is: [x = (3; 0; 0]U )T

Tìm  để các vector sau là cơ sở của không gian vector 

Select one:

A.

B.

C. 

D.

m R
3

(m + 9; −1; 1), (3 m + 27; m − 2; −2), (−3 m − 27; 3; −4).

m ≠ 9 ∧ m ≠ 1

m ≠ 9 ∧ m ≠ −1

m ≠ −9 ∧ m ≠ −1

m = −9 ∨ m = 1

The correct answer is: m ≠ −9 ∧ m ≠ −1

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil

admin
Pencil
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Câu hỏi 12
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Câu hỏi 13
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Trong không gian vector , cho biết ma trận chuyển từ cơ sở  sang cơ sở  là

và tọa độ của vector  đối với cơ sở  là . Tọa độ của vector  đối với cơ sở  là

Select one:

A.

B.

C.

D. 

R
3 U V

=PU→V

⎛

⎝
⎜

2

0

−1

1

4

0

−1

3

1

⎞

⎠
⎟

x U [x = (−4, 0, 1]U )T x V

[x = (−9, 3, 5]V )T

[x = (9, −6, 8]V )T

[x = (9, −3, −5]V )T

[x = (−9, 6, −8]V )T

The correct answer is: [x = (−9, 6, −8]V )T

Trong không gian vector , cho biết ma trận chuyển từ cơ sở  sang cơ sở  là

và tọa độ của vector  đối với cơ sở  là . Tọa độ của vector  đối với cơ sở  là

Select one:

A.

B.

C.

D. 

R
3 U V

=PU→V

⎛

⎝
⎜

2

−1

2

4

−3

5

−5

3

−6

⎞

⎠
⎟

x V [x = (−2, −1, −2]V )T x U

[x = (−2, 1, −3]U )T

[x = (−1, −4, −4]U )T

[x = (1, 4, 4]U )T

[x = (2, −1, 3]U )T

The correct answer is: [x = (2, −1, 3]U )T
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Câu hỏi 14
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

 Trong không gian vector  cho hai cơ sở

 Ma trận chuyển từ cơ sở  sang cơ sở  là

Select one:

A.

B.

C.

D. 

R
3

U = { = (−1, 2, −2); = (0, −7, 3); = (2, 1, 2)}u1 u2 u3

V = { = (−1, −1, −1); = (−3, −5, −2); = (3, 8, 1)}v1 v2 v3

U V

=PU→V

⎛

⎝
⎜

−1

−1

−1

−3

−5

−2

3

8

1

⎞

⎠
⎟

=PU→V

⎛

⎝
⎜

−1

2

−2

0

−7

3

2

1

2

⎞

⎠
⎟

=PU→V

⎛

⎝
⎜

1

1

1

−6

1

−1

1

−2

−1

⎞

⎠
⎟

=PU→V

⎛

⎝
⎜

−3

−1

−2

−7

−2

−5

11

3

7

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: =PU→V

⎛

⎝
⎜

−3

−1

−2

−7

−2

−5

11

3

7

⎞

⎠
⎟
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Câu hỏi 15
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

  Trong không gian vector  cho cơ sở

  Ma trận chuyển từ cơ sở  sang cơ sở chính tắc  là

Select one:

A.

B.

C. 

D.

R
3

U = { = (−1, −7, −3); = (0, −1, −7); = (0, −1, −6)}.u1 u2 u3

U E3

=PU→E3

⎛

⎝
⎜

−1

−7

−3

0

−1

−7

0

−1

−6

⎞

⎠
⎟

=PU→E3

⎛

⎝
⎜

−1

0

0

−39

6

−1

46

−7

1

⎞

⎠
⎟

=PU→E3

⎛

⎝
⎜

−1

−39

46

0

6

−7

0

−1

1

⎞

⎠
⎟

=PU→E3

⎛

⎝
⎜

−1

0

0

−7

−1

−1

−3

−7

−6

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: =PU→E3

⎛

⎝
⎜

−1

−39

46

0

6

−7

0

−1

1

⎞

⎠
⎟



22:21 26/11/2023 Bài thường kỳ số 4: Xem lại lần làm thử

https://lms.iuh.edu.vn/mod/quiz/review.php?attempt=1331675&cmid=250517 12/13

Câu hỏi 16
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Câu hỏi 17
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

 Trong không gian vector  cho cơ sở

 Ma trận chuyển từ cơ sở chính tắc  sang cơ sở  là

Select one:

A.

B.

C.

D. 

R
3

U = { = (8, −6, 7); = (−9, 7, −8); = (0, 3, −1)}.u1 u2 u3

E3 U

=P →UE3

⎛

⎝
⎜

17

−9

−27

15

−8

−24

−1

1

2

⎞

⎠
⎟

=P →UE3

⎛

⎝
⎜

17

15

−1

−9

−8

1

−27

−24

2

⎞

⎠
⎟

=P →UE3

⎛

⎝
⎜

8

−9

0

−6

7

3

7

−8

−1

⎞

⎠
⎟

=P →UE3

⎛

⎝
⎜

8

−6

7

−9

7

−8

0

3

−1

⎞

⎠
⎟

The correct answer is: =P →UE3

⎛

⎝
⎜

8

−6

7

−9

7

−8

0

3

−1

⎞

⎠
⎟

Xác định  để vector  là một tổ hợp tuyến tính của các vector:

Select one:

A.

B.  tùy ý 

C.

D. Không có 

m u = (−3 m − 5, 10 m − 1, 26 − 20 m)

= (1, −1, 0); = (9, 0, −27); = (5, −3, −8).u1 u2 u3

m = −2

m

m = 2

m

The correct answer is:  tùy ým
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Câu hỏi 18
Đúng

Đạt điểm 1,00
trên 1,00

Xác định  để vector  không là một tổ hợp tuyến tính của các vector:

Select one:

A.

B. Không có 

C.  tùy ý

D.

m u = (3 − 5 m, −10 m − 2, 10 m − 2)

= (−7, −14, 7); = (−5, −12, 5); = (−3, −2, 8).u1 u2 u3

m = 9

m

m

m = −9

The correct answer is: Không có m


